
UBND XÃ HOÀ LẠC 

PHÒNG VĂN HOÁ – XÃ HỘI 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:         /VHXH 

V/v công khai các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm, sản phẩm 

OCOP thực hiện cam kết đảm bảo  

an toàn thực phẩm trên địa bàn xã 

Hoà Lạc 

Hoà Lạc, ngày     tháng      năm 2026 

  

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã 
 

Thực hiện Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 18/12/2025 của UBND xã Hoà 

Lạc về khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm trên địa bàn xã Hoà Lạc. 

Phòng Văn hoá – Xã hội công khai các cơ sản sản xuất kinh doanh thực phẩm, các 

sản phẩm OCOP thực hiện cam kết an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn xã Hoà 

Lạc, cụ thể như sau: 

1. Danh sách các bếp ăn tập thể tại các trường Mầm non, Tiểu học, Nhóm 

trẻ tư thục, Trường THPT, Trường liên cấp và các trường đại học trên địa bàn. 

(Kèm theo danh sách tại Phụ lục 1) 

2. Danh sách các bếp ăn tập thể tại Khu công nghệ cao Hoà Lạc. (Kèm theo 

danh sách tại Phụ lục 2) 

3. Danh sách sản phẩm OCOP (Không có) 

Phòng Văn hoá – Xã hội đề nghị Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã công khai 

trên trang thông tin điện tử và trang fanpage theo quy định./. 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                       
- Như trên;                                
- Chủ tịch, PCT UBND xã;  
- Lưu: VT, VHXH. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Nguyệt Nga 

 

  



 

 

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH BẾP ĂN TẬP THỂ, CĂN-TIN 
(Tại các Trường học Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông công lập) 

TT 

(1) 

Tên cơ sở 

(2) 

 

 

 

 

Số 

bếp 

 

 

Địa điểm 

(Số nhà...) 

(3) 

 

Số 

Điện thoại 

(4) 

 

Số suất 

ăn/ngày 

(5) 

Địa điểm 

(6) 

Tình trạng (7) Quản lý(ĐKKD 

nếu có nhà thầu) 

(8) 

GCN ATTP 

(nếu có nhà 

thầu) 

Cam 

Kết  
ISO, 

HAP

CCP.

. 

 

Ko 

Có 

 

 

TP 

 

 

X,P 

 

 

Ko 

có 
MN TH 

THC

S 

TH

PT 

Liên 

cấp TP 

 

XP 

 

1 Mầm Non 

Thạch Hòa 

2 
Thôn 1 0362977297 514 x    

 
  

x 
  

   

2 Tiểu học 

Thạch Hoà 
1 

Thôn 1 
0964857670 1040 

 x      x      

3 Tiểu học 

Tiến Xuân 

B  

1 
Thôn 

Miễu 
 

213 

 x      x      

                   

                   

                   

 CỘNG     01 02      03      

 

 

 



 

 

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH BẾP ĂN TẬP THỂ, CANTIN 
(Tại các Trường học Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông dân lập) 

TT 

(1) 

Tên cơ sở 

(2) 

 

 

 

 

Số 

bếp 

 

 

Địa điểm 

(Số nhà...) 

(3) 

 

Số 

Điện thoại 

(4) 

 

Số suất 

ăn/ngày 

(5) 

Địa điểm 

(6) 

Tình trạng (7) Quản lý(ĐKKD nếu 

có nhà thầu) (8) 

GCN 

ATTP 

(nếu có 

nhà thầu) 

Cam 

Kết  ISO, 

HAP

CCP.

. 

 

Ko 

Có 

 

 

TP 

 

 

X,P 

 

 

Ko 

có 

M

N 
TH 

THC

S 

TH

PT 

 

Liên 

cấp 

TP 

 

XP 

 

1 
Mầm Non 

Âu Cơ 
01 

Thôn 

Miễu 
0963053756 80 x 

      

x    x 

 

2 
TH 

School 
01 Khu CNC 0934564008 101  

   x   

x   x  

 

CỘNG    01    01   02   01 01  

 



 

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH BẾP ĂN TẬP THỂ  

( Tại các nhóm trẻ tư thục trên địa bàn) 

TT 

(1) 

Tên cơ sở 

(2) 

Địa điểm 

(Số nhà...) 

(3) 

Số 

Điện thoại 

(4) 

Cam kết đảm bảo ATTP(7) Quản lý(8) 

TP X,P Ko có  
TP 

X,P 

1 
Lớp Mầm Non độc lập Hương 

Sen 

Thôn 4, xã Hòa Lạc 0399756595  
x 

  
x 

2 
Lớp Mầm Non độc lập Sơn 

Ca 

Thôn 4, xã Hòa Lạc 0975440751  
x 

  
x 

3 
Lớp Mầm Non độc lập Tuổi 

Thơ 

Thôn 1, xã Hòa Lạc 0395138904  
x 

  
x 

4 
Lớp Mầm Non độc lập Ánh 

Mặt Trời 1 

Thôn 1, xã Hòa Lạc 0987298192  
x 

  
x 

5 
Lớp Mầm Non độc lập Ánh 

Mặt Trời 2 

Thôn 4, xã Hòa Lạc 0977316855  
x 

  
x 

6 
Lớp Mầm Non độc lập Hoa 

Anh Đào 

Thôn 7, xã Hòa Lạc 0988339840  
x 

  
x 

7 
Lớp MN độc lập Em bé hạnh 

phúc FV3 
Tòa nhà Fville 3, Khu phần mềm khu 

CNC Hòa Lạc, 

0913828294  
x 

  
x 

8 Lớp MN độc lập Vicostone Thôn 1, xã Hòa Lạc 0973502150  x   x 

9 
Lớp MN độc lập tư thục Thường 

Xuân Nhỏ 

Thôn 2, xã Hòa Lạc '0585858383  x   x 

10 Lớp MN độc lập Nắng Mai  Thôn 9, cã Hòa Lạc 0983574918  x   x 

11 
Lớp MN độc lập Em bé hạnh 

phúc FV2 

Tòa nhà Fville 2, Khu phần mềm khu 

CNC Hòa Lạc, 

0913828294  x   x 

12 Lớp MN độc lập Đồ Rê Mí Thôn 6, xã Hòa Lạc   x   x 

13 Lớp MN độc lập Tương Lai Thôn 6, xã Hòa Lạc   x   x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH THỐNG KÊ CƠ SỞ BẾP ĂN TẬP THỂ, CĂN-TIN 
(Tại các Trường Trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, học viện) 

 

TT 

(1) 

Tên cơ sở 

(2) 

Địa điểm 

(Số nhà...) 

(3) 

Số 

Điện 

thoại 

(4) 

 

Số suất 

ăn/ngà

y 

(5) 

Địa điểm 

(6) 

Tình trạng 
Quản lý (ĐKKD nếu có 

nhà thầu )(8) 

GCN ATTP 

(nếu có nhà 

thầu) 
Cam 

kết 

 

ISO 

 
TP X,P Ko có 

TH 

chuyên 

nghiệp 

Cao 

đẳng 

Đại 

học 

Học 

viện 
TP X,P 

1 Canteen 3 Râu – 

Công ty TNHH 

XNK Hoa Lư Hòa 

Lạc 

Canteen trường ĐH FPT 
0986162

888 
350   x  x    x  

 

2 Canteen Hà Nội Phố 

- Công ty TNHH 

XNK Hoa Lư Hòa 

Lạc 

Canteen trường ĐH FPT 
0968986

186 
400 

  

x  x    x  

 

3 
Canteen Sao Việt Canteen trường ĐH FPT 

0336187

241 
250 

  
x  x    x  

 

4 Hộ kinh doanh Hà 

Lê Toàn (Canteen 

TPT) 

Canteen trường ĐH FPT 
0989311

338 
600 

  

x   x    x 

 

5 
Canteen Simdo Canteen trường ĐH FPT 

0902060

988 
500 

  
x   x    x 

 

6 Công ty TNHH Ăn 

ngon ngồi đẹp 
Canteen trường ĐH FPT 

0982594

566 
750 

  
x  x    x  

 

7 
Cafe Highlands Canteen trường ĐH FPT 

0245678

0014 
200 

  
x  x    x  

 

8 
Twitter Bean Coffee Canteen trường ĐH FPT 

0971405

090 
120 

  
x  x    x  

 

9 Công ty TNHH Tân 

Nét Việt 
Canteen trường ĐH FPT  350   

x     x x  
 

10 Công ty TNHH Linh 

San 

ĐH Quốc Gia 0983032

689 

549   
x  x    x  

 

11 Công ty TNHHTM 

cung cấp suất ăn 

công nghiệp thanh 

sơn 

ĐH Quốc Gia 0945926

868 

350   

x  x    x  

 

CỘNG      11  8 2  1 9 2  



 

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH BẾP ĂN TẬP THỂ, CĂN-TIN KHU CÔNG NGHỆ CAO HOÀ LẠC 

 

TT 

(1) 

Tên cơ sở 

(2) 

 

Địa điểm 

(Số nhà...) 

(3) 

 

 

Số suất 

ăn/ngày 

(5) 

Tình Trạng(8) 
Quản lý (ĐKKD nếu có 

nhà thầu (9) 

GCN ATTP 

(nếu có nhà 

thầu) 

Cam kết 

 

Ko có 

 

 

TP X,P Ko có 

TP X,P      

1 Công ty TNHH và TM 

và DVTH Thành Nghĩa 

KCN Hoà Lạc (Công ty VNPT) 600 x    x   

2 CTTNHH Việt Nam 

EOC ( Khuôn mẫu ) 

Lô CN1-02B KCN công nghệ 

cao hoà lạc  
130 

x    x   

3 CTTNHH điện tử  

Nobele  

CTyTNHH điện tử NoBele  

khu cnc hoà lạc 
290 

x    x   

4 Cty Hanwha Lô Cn1-02B-48 khu CN cao 

hoà lạc 

400 x    x   

5 Bùi Thị Bảo Ngọc 

(Canteen24/7) 
(Canteen F- Ville 1) Fsoftware 

120  x    x  

6 Trần Thị Cẩm Hà 

(Quán Cơm ) 

(Canteen F- Ville 1) Fsoftware 70  x    x  

7 Công ty Azzan (Canteen F- Ville 1) Fsoftware 300 x    x   

8 Công ty Aden (Canteen F- Ville 2) Fsoftware 300 x    x   

9 Công ty Welstory (Canteen F- Ville 2) Fsoftware 220 x    x   

10 Công ty Azzan (Canteen F- Ville 2) Fsoftware 300 x    x   

11 Công ty Aden (Canteen F- Ville 3) Fsoftware 300 x    x   

12 Công ty Welstory (Canteen F- Ville 3) Fsoftware 220 x    x   

13 Công ty Azzan (Canteen F- Ville 3) Fsoftware 300 x    x   

14 Cafe Highlands (Canteen F- Ville 3) Fsoftware 200 x    x   

15 Twitter Bean Coffee Fsoftware 200 X    x   

16 CTCP Style Stone KCN Hoà Lạc 200   x  x   

17 CTCP Vicostone KCN Hoà Lạc 550   x  x   

18 CTCP tập đoàn Phượng 

hoàng xanh A&A 

KCN Hoà Lạc 
300  

 x 
 

x   

 CỘNG   13 02 03  16 02  
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